

LỜI NÓI ĐẦU
Thực hiện luật giáo dục nghề nghiệp sô 74/2014/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014, Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Chương trình Đào tạo dược sĩ trung cấp cho học sinh tốt nghiệp THCS được xây dựng trên cơ sở kết quả các cuộc điều tra về nhu cầu đào tạo để xác định chức năng, nhiệm vụ của người Điều dưỡng trung cấp làm việc ở các tuyến y tế, phân tích bản liệt kê nhiệm vụ của người dược sĩ trung cấp để xây dựng mục tiêu đào tạo và căn cứ vào đó để xác định các nội dung cần đào tạo, xác lập quy trình đào tạo theo quy định của Chương trình khung giáo dục trung cấp.


Chương trình đào tạo mới ban hành đã tiếp thu, đổi mới những nội dung của các chương trình đã ban hành trước đây để đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực y tế trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với các quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian đào tạo là 2 năm áp dụng cho các học sinh có bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương. 

Chương trình khung - chương trình đào tạo trung cấp ngành Dược sĩ được áp dụng từ năm 2020 trong trường Trung cấp Y Dược cộng đồng Hà Nội đối với các lớp Dược sĩ và thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế đào tạo Trung cấp (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-LĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội).
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y - DƯỢC CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

	1- Bậc học:
	Trung cấp nghề

	2- Nhóm ngành đào tạo:
	Sức khoẻ

	3- Ngành đào tạo:
	Dược

	4- Mã số đào tạo: 
	5720401

	5- Chức danh thi tốt nghiệp:
	Dược sĩ trung cấp 

	6- Thời gian đào tạo: 
	 2 năm 

	7- Đối tượng tuyển sinh 
	Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có đầy đủ các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà nước có trình độ văn hoá tốt nghiệp THCS.

	8- Cơ sở đào tạo:
	Trường Trung cấp Y - Dược Cộng đồng Hà Nội.

	9- Cơ sở làm việc:
	Khoa dược các bệnh viện TW, tỉnh, thành phố, huyện, thị trấn, trạm y tế xã - phường, Hiệu thuốc, Nhà thuốc, và các tổ chức có nhu cầu dược sỹ trung cấp.

	10- Bậc đào tạo sau khi ra trường: 
	Được dự thi tuyển hệ dược sỹ cao đẳng, đại học khi có đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động Thương binh - Xã hội.


MÔ TẢ NHIỆM VỤ

CỦA NGƯỜI DƯỢC SỸ TRUNG HỌC

1- Quản lý, bảo quản, tồn trữ, cung ứng thuốc, cấp phát thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh và kinh doanh Dược phẩm đúng quy chế và đúng kỹ thuật.

2- Tham gia sản xuất thuốc thông thường trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

3- Hướng dẫn bệnh nhân và cộng đồng sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

4- Hướng dẫn nhân dân nuôi, trồng và sử dụng các cây, con, nguyên liệu làm thuốc.

5- Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc của cộng  đồng nơi làm việc.

6- Tham gia thực hiện các chương trình y tế tại nơi công tác theo nhiệm vụ được giao.

7- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc và bảo về sức khoẻ nhân dân.

8- Thực hiện Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

PHÂN PHỐI QUỸ THỜI GIAN KHÓA HỌC TOÀN KHOÁ

(Tính theo tuần)

	Năm học
	Học kỳ
	Học tập và thi hết học phần
	Thực tập
	Chính trị đầu khoá, đầu năm
	Lao động
	Nghỉ
	Dự trữ
	Ôn và thi tốt nghiệp
	Tổng số

	
	
	
	
	
	
	Hè
	Lễ tết
	
	
	

	Năm thứ nhất
	I
	20
	0
	1
	1
	
	3
	1
	
	26

	
	II
	20
	0
	
	1
	4
	
	1
	
	26

	Năm thứ hai
	I
	20
	0
	1
	1
	
	3
	1
	
	26

	
	II
	10
	10
	
	1
	
	
	1
	4
	26

	Cộng
	70
	10
	2
	4
	4
	6
	4
	4
	104


KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC 

PHẦN CHUYÊN MÔN NGHỀ NGHIỆP

Khối lượng kiến thức: 72 tín chỉ


Số lượng môn học: 23

Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1718 giờ


Khối lượng các  môn học chuyên môn: 1043 giờ


Khối lượng lý thuyết: 575 giờ; Thực hành, thực tập: 107 giờ; Kiểm tra: 76

Thời gian khóa học: 2 năm (24 tháng)

Nội dung chương trình:

	Mã 
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	TH/TT/TN /BT/TL
	Kiểm tra

	I. Các môn học chung

	MH1
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH2
	Chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH3
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH4
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH5
	Ngoại ngữ 
	4
	90
	30
	56
	4

	MH6
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	Cộng
	12
	255
	94
	148
	13

	II. Các môn học cơ sở

	MH7
	Thực vật dược
	2
	45
	19
	21
	5

	MH8
	Viết và đọc tên thuốc
	2
	45
	14
	29
	2

	MH9
	Hoá phân tích 
	3
	60
	30
	25
	5

	MH10
	Y học cơ sở I
	5
	105
	43
	60
	2

	MH11
	Y học cơ sở II
	5
	105
	43
	60
	2

	MH12
	Truyền thông – GDSK
	3
	60
	29
	30
	1

	Cộng
	20
	420
	178
	225
	17

	III. Các môn học chuyên môn

	MH13
	Dược liệu
	4
	95
	35
	55
	5

	MH14
	Bào chế I
	3
	64
	35
	24
	5

	MH15
	Bào chế II
	3
	64
	35
	24
	5

	MH16
	Tổ chức - Quản lý dược
	2
	35
	32
	0
	3

	MH17
	Hoá dược - dược lý I
	5
	105
	42
	58
	5

	MH18
	Hoá dược - dược lý II
	5
	105
	42
	58
	5

	MH19
	Dược lâm sàng
	4
	90
	32
	55
	3

	MH20
	Kiểm nghiệm thuốc
	2
	35
	32
	0
	3

	MH21
	Bảo quản thuốc và DCYT
	2
	50
	18
	30
	2

	MH22
	Thực tập thực tế cơ sở
	2
	80
	0
	74
	6

	MH23
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	320
	0
	316
	4

	Cộng
	40
	1043
	303
	694
	46

	Tổng cộng
	72
	1718
	575
	1067
	76


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THEO TỪNG HỌC KỲ

KỲ I - NĂM THỨ NHẤT  
Quỹ thời gian: 
26 tuần 
+ Thời gian học tập tại trường: 21 tuần



+ Thời gian nghỉ hè và nghỉ lế tết: 3 tuần



+ Thời gian lao động và dự trữ: 2 tuần

Nội dung học tập: 
	TT
	HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI 
CHÚ

	
	
	Tổng
	LT
	TH
	Kiểm tra
	
	

	1
	Tin học
	45
	15
	29
	1
	2
	

	2
	Giáo dục thể chất
	30
	4
	24
	2
	1
	

	3
	Viết đọc tên thuốc
	45
	14
	29
	2
	2
	

	4
	Y học cơ sở 1
	105
	43
	60
	2
	5
	

	5
	Y học cơ sở 2
	105
	43
	60
	2
	5
	

	6
	Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
	90
	30
	56
	4
	4
	

	
	Tổng
	420
	149
	258
	13
	19
	


KỲ II - NĂM THỨ NHẤT  

 Quỹ thời gian: 
26 tuần 
+ Thời gian học tập tại trường: 20 tuần



+ Thời gian nghỉ hè và nghỉ lế tết: 4 tuần



+ Thời gian lao động và dự trữ: 2 tuần

Nội dung học tập: 
	TT
	HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	 Tổng
	LT
	TH
	 Kiểm tra
	
	

	1
	Hoá phân tích 
	60
	30
	25
	5
	3
	

	2
	Thực vật dược
	45
	19
	21
	5
	2
	

	3
	Hoá dược - Dược lý 1
	105
	42
	58
	5
	5
	

	4
	Bào chế 1
	64
	35
	24
	5
	3
	

	5
	 Dược liệu
	95
	35
	55
	5
	4
	

	6
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	45
	21
	21
	3
	2
	

	7
	Pháp luật
	15
	9
	5
	1
	1
	

	
	Tổng
	429
	191
	209
	29
	20
	


KỲ I - NĂM THỨ HAI  

Quỹ thời gian: 
26 tuần 
+ Thời gian học tập tại trường: 21 tuần



+ Thời gian nghỉ hè và nghỉ lế tết: 3 tuần



+ Thời gian lao động và dự trữ: 2 tuần

Nội dung học tập: 
	TT
	HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	Tổng
	LT
	TH
	Kiểm tra
	
	

	1
	Hoá dược - Dược lý 2
	105
	42
	58
	5
	5
	

	2
	Chính trị
	30
	15
	13
	2
	2
	

	3
	Truyền thông GDSK
	60
	29
	30
	1
	3
	

	4
	Dược lâm sàng
	90
	32
	55
	3
	4
	

	5
	Bào chế 2
	64
	35
	24
	5
	3
	

	6
	Tổ chức Quản lý dược
	35
	32
	0
	3
	2
	

	7
	Kiểm nghiệm thuốc
	35
	32
	0
	3
	2
	

	
	Tổng
	419
	217
	180
	22
	21
	


Kỳ II - NĂM THỨ HAI  

Quỹ thời gian: 
26 tuần 
+ Thời gian học tập tại trường:10 tuần

+ Thực tập: 10 tuần



+ Thời gian nghỉ hè và nghỉ lế tết: 4 tuần



+ Thời gian lao động và dự trữ: 2 tuần

Nội dung học tập: 
	TT
	HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH
	GHI CHÚ

	
	
	Tổng
	LT
	TH
	Kiểm tra
	
	

	1
	Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế
	50
	18
	30
	2
	2
	

	2
	TT Thực tế cơ sở
	80
	0
	74
	6
	2
	

	3
	Thực tập tốt nghiệp
	320
	0
	316
	4
	8
	

	
	Tổng
	450
	18
	420
	12
	12
	


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 
Chương trình khung ngành đào tạo Dược sỹ trung cấp là văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa cơ cấu nội dung, số môn học, thời lượng của các học phần, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, thực tập của khóa học 2 năm, được cấu trúc thành một hệ thống hoàn chỉnh và phân bố hợp lý về thời gian theo quy định của Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo. Chương trình khung này chỉ áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy theo niên chế, các hình thức đào tạo không chính quy được thực hiện theo chương trình khung riêng.

Chương trình khung đào tạo Dược sỹ trung cấp cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đựơc áp dụng từ năm học 2020 - 2021 trở đi. Căn cứ vào chương trình khung đã được Hiệu trưởng quy định để xây dựng chương trình giáo dục Dược sỹ trung cấp .

1. Cấu trúc của chương trình khung

Nội dung các hoạt động trong khóa đào tạo Dược sỹ trung cấp cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở gồm: Các học phần chung, các học phần cơ sở, các học phần chuyên môn, thực tập và thực tập tốt nghiệp, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp; nghỉ hè, lễ, tết, lao động công ích và dự trữ. Phần này đã được quy định tại Bảng phân phối quỹ thời gian khóa học.

Mỗi năm học được chia làm 2 học kỳ. Thời gian của các hoạt động trong khóa học được tính theo tuần. Thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học được tính theo tiết, mỗi tiếtlà 45 phút. Mỗi ngày có thể bố trí học 1 hoặc 2 buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết. Mỗi tuần không bố trí quá 30 tiết lý thuyết. Thời gian thực tập, thực tập tốt nghiệp và lao động sản xuất được tính theo giờ, mỗi ngày bố trí không quá 8 giờ. Phần này đã được quy định tại các bản Kế hoạch đào tạo của từng học kỳ.

Chương trình đào tạo Dược sỹ trung cấp gồm 23 môn học. Mỗi môm học đã được xác định số tiết học (bao gồm lý thuyết và thực hành học phần), số tín chỉ và xác định thời gian thực hiện học phần theo từng học kỳ của năm học. Phần này đã được quy định tại Bảng phân bố chương trình đào tạo toàn khóa. Căn cứ vào chương trình khung để lập kế hoạch đào tạo toàn khóa và kế hoạch đào tạo hàng năm.

2. Đánh giá học sinh

Đánh giá theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 
3. Thực hiện học phần:
Các học phần trong chương trình đào tạo Dược sỹ trung cấp nói chung gồm 3 phần sau đây:

- Giảng dạy lý thuyết.

- Thực tập tại các phòng thực hành của nhà trường.

- Thực tập tại các doanh nghiệp Dược, Bệnh viện, và các cơ sở Y tế.

3.1- Giảng dạy lý thuyết:

Thực hiện tại các lớp học của nhà trường. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường cung cấp đầy đủ giáo trình môn học cho học sinh, các phương tiện, đồ dùng dạy học cho thầy và trò, các giáo viên giảng dạy các học phần cần áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, thực hiện lượng giá, đánh giá theo các quy định cho từng môn học.

3.2- Thực tập tại các phòng thực hành:.

Phần thực tập tại các phòng thực hành của nhà trường trong chương trình đào tạo Dược sỹ trung cấp là phần quan trong trong việc hình thành năng lực nghề nghiệp của người Dược sỹ trung cấp. Các tổ môn tổ chức để học sinh được thực tập đúng thời gian và nội dung đã quy định. Có thể phân chia lớp học thành các nhóm nhỏ để học sinh được trực tiếp thực hiện các nội dung thực hành. 

3.3- Thực tập thực tế cơ sở:

- Thời gian thực tập: 2 tuần vào cuối học kỳ II năm thứ nhất.




(2 tuần x 40 giờ = 80 giờ)

- Địa điểm thực tập: tại các trạm y tế xã và cộng đồng dân cư trong xã/Phường.

- Nội dung thực tập: 

+ Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học tại nhà trường vào thực tế chăm sóc sức khỏe nhân dân ở tuyến xã, phường.

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một cán bộ dược trung cấp tại trạm y tế dưới sự hướng dẫn của giáo viên nhà trường và giáo viên kiêm nhiệm.

+ Tìm hiểu về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, mô hình hoạt động công tác dược của Trạm y tế.

- Tổ chức thực tập: Ngay từ đầu khoá học, Nhà trường xác định các địa điểm học sinh sẽ đến thực tập. Căn cứ vào mục tiêu học tập toàn khoá, Hiệu trưởng xác định mục tiêu, nội dung thực tập, thời gian thực tập, chỉ tiêu thực tập, chỉ tiêu thực hành tại cơ sở, phân công giáo viên của trường, bồi dưỡng giáo viên kiêm nhiệm, lập kế hoạch cho học sinh thực tập.

- Đánh giá: Đánh giá theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
4. Thực tập tốt nghiệp

- Thời gian: 8 tuần vào cuối học kỳ II của năm thứ hai (Học sinh thực tập cả ngày tại cơ sở thực tập)

- Địa điểm:

+ Khoa dược của Bệnh viện tỉnh, Bệnh viên đa khoa khu vực, Bệnh viện Huyện.

+ Công ty cổ phần Dược và công ty TNHH Dược phẩm hoặc Nhà thuốc
- Tổ chức thực tập: Hiệu trưởng nhà trường quyết định địa điểm, thời gian thực tập tại mỗi địa điểm, nội dung và chỉ tiêu thực hành của học sinh trong thời gian thực tập tốt nghiệp.

- Nội dung:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người Dược sỹ trung cấp dưới sự hướng dẫn, giám sát của giáo viên, dược sỹ đại học và cán bộ kỹ thuật tại cơ sở.

+ Bổ sung kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghê nghiệp.

+ Tiếp cận với thực tế công tác, tổ chức, hoạt động tại các đơn vị, nơi có thể sẽ làm việc sau khi tốt nghiệp.

- Đánh giá: 

Đánh giá theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
5. Thi tốt nghiệp

- Thời gian ôn và thi tốt nghiệp: 4 tuần
- Môn thi tốt nghiệp:

+ Chính trị: Thi viết hình thức trắc nghiệm kết hợp với câu hỏi truyền thống, thời gian làm bài từ 90-180 phút. Nội dung là những kiến thức cơ bản trong chương trình môn học

+ Lý thuyết tổng hợp: Thi viết, sử dụng câu hỏi thi truyền thống cải tiến, với câu hỏi thi trắc nghiệm. Thời gian làm bài từ 150 – 180 phút. Nội dung đề thi gồm Tổng hợp các học phần chuyên ngành trong chương trình Dược sỹ trung học


1- Hoá dược dược lý


2- Dược liệu.


3- Bào chế


4- Quản lý dược.


5- Bảo quản thuốc và DCYT)

+ Thi thực hành nghề nghiệp: Học sinh thực hiện bài thi thực hành tại phòng thực tập của nhà trường. Thực hiện các kỹ năng, quy trình kỹ thuật đã học trong chương trình giáo dục Dược sỹ trung cấp, tập trung vào 2 lĩnh vực: Hóa dược – Dược lý, Dược liệu.

6. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng

Đánh giá theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
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